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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1.  Phần mềm trình chiếu có chức năng:
A. Chỉ tạo bài trình chiếu.
B. Chỉ hiển thị các trang nội dung trên màn hình.
C. Chỉ để xử lí đồ hoạ.
D. Tạo bài trình chiếu và hiển thị nội dung các trang chiếu trên màn hình hoặc màn chiếu.
Câu 2. Các mẫu tạo sẵn bố cục nội dung có thể được sử dụng cho một bài trình chiếu gọi là
A. Trinh chiếu.
B. Mẫu bố trí.
C. Mẫu kí tự
D. Mẫu thiết kế.
Câu 3. Trang chiếu được sử dụng để giới thiệu một chủ đề và định hướng cho bài trình bày được gọi là:
A. Trang tiêu đề.
B. Trang nội dung.
C. Trang trình bày bảng.
D. Trang trình bày đồ hoạ.
Câu 4. Phương án nào sai?
A. Phần mềm trình chiếu cho phép người sử dụng trình bày thông tin dưới hình thức trình chiếu.
B. Phần mềm trình chiếu có các hiệu ứng giúp làm cho nội dung trình bày thêm sinh động và ấn tượng.
C. Phần mềm trình chiếu thường được sử dụng để tạo bài trình chiếu trong các hội thảo, dạy học, tạo album với các hiệu ứng hoạt hình.
D. Không thể in trên giấy các tệp được tạo bởi phần mềm trình chiếu.
Câu 5.  Để giảm bậc phân cấp, em đặt con trỏ ở đầu dòng cần tạo cấu trúc phân cấp (nếu cần tạo cấu trúc phân cấp giống nhau cho nhiều dòng thì dùng chuột chọn các dòng) rồi nhấn tổ hợp phím:
A. Shift + Tab.
B. Alt + Tab
C. Ctrl + Tab.
D. Ctrl + Shift.
Câu 6: Để tăng bậc phân cấp, em đặt con trỏ ở đầu dòng cần tạo cấu trúc phân cấp (nếu cần tạo cấu trúc phân cấp giống nhau cho nhiều dòng thì dùng chuột chọn các dòng) rồi nhấn phím:
A. Ca dao.                            B. Tab.                       C. Alt.                             D. Ctrl
Câu 7. Phương án nào sai? Trong một bài trình chiếu, muốn tạo một trang chiếu mới ta thực hiện:
A. Chọn thẻ Home, nháy chuột vào mũi tên bên phải New Slide và chọn mẫu bố trí.
B. Chọn thẻ Insert, nháy chuột vào mũi tên bên phải New Slide và chọn mẫu bố trí.
C. Chọn thẻ Home, nháy chuột vào Layout và chọn mẫu bố trí.
D. A và B đều đúng.
Câu 8. Phần mềm nào là phần mềm trình chiếu?
A. Microsoft Word.
B. Mozilla Firefox.
C. Microsoft PowerPoint.
D. Microsoft Excel. 
Câu 9. Trong PowerPoint, em mở thẻ nào để định dạng văn bản? 
A. Home                  B. Insert                       C. Design .                        D. View
Câu 10. Trang chiếu được sử dụng để giới thiệu một chủ đề và định hướng cho bài trình bày được gọi là:
A. Trang tiêu đề.		B. Trang nội dung.
C. Trang trình bày bảng.		D. Trang trình bày đồ hoạ.
Câu 11: Trong PowerPoint, sau khi chọn hình ảnh, em mở thẻ nào để định dạng hình ảnh?
A. Home                   B. Insert                   C. Design .                        D. View
Câu 12. Trong PowerPoint, cách nào sau đây không là cách chèn hình ảnh vào trang chiếu? 
A. Select Insert / Pictures.
B. Chọn Insert/Online Pictures.
C. Sử dụng lệnh Copy và Paste.
D. Chọn Design, sau đó chọn mẫu trong Themes
Câu 13. Khi lựa chọn hình ảnh nên căn cứ vào yếu tố nào?
A. Phù hợp với nội dung                                    
B. Hình ảnh phải đẹp
C. Có tính thẩm mĩ và phù hợp với nội dung     
D. Có tính thẩm mĩ

Câu 14: Để in trang tính, em thực hiện lệnh nào sau đây?
A. File/Print               				B. File/Save        
C. File/Save As        				D. File/Close
Câu 15. Dữ liệu số khi nhập vào bảng tính sẽ như thế nào?
A. Luôn căn trái  		
B. Luôn căn phải 	            
C. Luôn căn giữa
D. Tùy thuộc vào kết quả tính toán của công thức là số, văn bản hay ngày tháng.
Câu 16. Để tăng bậc phân cấp, em đặt con trỏ ở đầu dòng cần tạo cấu trúc phân cấp (nếu cần tạo cấu trúc phân cấp giống nhau cho nhiều dòng thì dùng chuột chọn các dòng) rồi nhấn phím:
A. Ca dao.                        B. Tab.                   C. Alt.                        D. Ctrl
Câu 17. Để tạo được bài trình chiếu hiệu quả em nên làm gi?
A. Sử dụng mẫu bố trí hợp lí, bố cục trang chiếu rõ ràng.
B. Trình bày nội dung đơn giản, ngắn gọn.
C. Sử dụng hiệu ứng động chọn lọc và hợp lí.
D. Tất cả các điều trên.
Câu 18. Khi em định dạng kiểu dữ liệu ngày tháng có dạng d/mm/yyyy thì kết quả hiển thị ngày tháng năm nào dưới đây là đúng?
A. 04/03/2022          					B. 3/12/2022            
C. 03/3/2022          					D. 12/3/2022
Câu 19.  Nếu công thức nhập không đúng cú pháp thì phần mềm xử lí thế nào?
A. Phần mềm thông báo lỗi 			
B. Phần mền bỏ qua và coi đó không là công thức
C.Phần mềm tự động sửa lỗi công thức     
D. Phần mềm vẫn tính bình thường.
Câu 20. Sắp xếp lại trình tự các bước chèn và xử lí hình ảnh cho đúng:
A. Chọn tệp ảnh, nháy chuột chọn lệnh Insert.
B. Chọn trang, vị trí trong trang cần chèn hình ảnh.
C. Chọn Insert/Pictures để mở hộp thoại Insert Picture.
D. Sử dụng các công cụ định dạng cho hình ảnh để được hình ảnh như ý.
Câu 21. Em hãy sắp xếp lại các bước thực hiện tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu sao cho đúng.
A. Chọn thẻ Transitions.
B. Xem trước.
C. Chọn âm thanh, thời lượng,... thực hiện hiệu ứng.
D. Chọn trang chiếu.
E. Chọn hiệu ứng
Câu 22.  Các cột được đặt tên thế nào?
A. Theo thứ tự 1,2,3…					B. Theo thứ tự A, B, C…	
C. Không theo thứ tự 					D. Theo thứ tự I, II, III,…
Câu 23. Để tạo được bài trình chiếu hiệu quả em nên làm gi?
A. Sử dụng mẫu bố trí hợp lí, bố cục trang chiếu rõ ràng.
B. Trình bày nội dung đơn giản, ngắn gọn.
C. Sử dụng hiệu ứng động chọn lọc và hợp lí.
D. Tất cả các điều trên.
Câu 24.  Chọn phương án ghép sai. Sử dụng các công cụ định dạng hình ảnh trên trang chiếu để:
A. Thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh.
B. Thay đổi lớp, cắt hình, quay hình,...
C. Thêm đường viền tạo khung cho hình ảnh.
D. Thay đổi nội dung hình ảnh.
Câu 25. Trong trang tiêu đề, ngoài tên chủ đề thì có thể thêm thông tin gì?
A. Địa chỉ người trình bày                            B. Hình ảnh của tác giả
C. Tên tác giả, ngày trình bày                       D. Tuổi của tác giả
Câu 26. Phương án nào sai?
A. Phần mềm trình chiếu cho phép người sử dụng trình bày thông tin dưới hình thức trình chiếu.
B. Phần mềm trình chiếu có các hiệu ứng giúp làm cho nội dung trình bày thêm sinh động và ấn tượng.
C. Phần mềm trình chiếu thường được sử dụng để tạo bài trình chiếu trong các hội thảo, dạy học, tạo album với các hiệu ứng hoạt hình.
D. Không thể in trên giấy các tệp được tạo bởi phần mềm trình chiếu.
Câu 27. Công việc nào trong các công việc sau đây phù hợp với phần mềm trình chiếu?
A. Soạn thảo một văn bản             
B. Tính trung bình cộng của một dãy số
C. Xem video trên mạng                
D. Giới thiệu về trường của em
Câu 28. Công thức được nhập vào bảng tính với mục đích gì?
A. Căn chỉnh hàng cho đẹp 		                    B.  Tính toán
C.Thuận tiện khi nhập dữ liệu                            	D. Dễ chỉnh sử

PHẦN II. TỰ LUẬN: 
Câu 1. Hãy cho biết kết quả của mỗi công thức sau:
a) =MIN(-6,8,5,4)
b) =COUNT(10,12,15,20,30)
c) =SUM(2.1,0.5,3,5)
d) =AVERAGE(5,8,2,9)
Câu 2. Em hãy trình bày ít nhất hai cách để chèn hình ảnh vào trang chiếu?
Câu 3. Em hãy tạo trang chiếu ghi các công việc cần làm trong ngày và sử dụng cấu trúc phân cấp để trình bày nội dung.
Câu 4. Em hãy nêu ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài trình chiếu.
Câu 5. Em hãy nêu các bước tạo hiệu ứng cho đối tượng?
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